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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 06/05/2018 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel 

 

A. Windows (2 điểm) 

1. Trong thư mục gốc, tạo 2 thư mục NONG_SAN và THUY_SAN. Trong thư mục NONG_SAN, tạo 2 thư mục 

LUA và BAP. Trong thư mục THUY_SAN, tạo 2 thư mục TOM và CA. 

2. Tìm và sao chép 2 tập tin có phần tên kiểu INI, kích thước <=20KB vào thư mục TOM. 

3. Sao chép các tập tin trong thư mục TOM vào thư mục CA, sau đó đổi phần mở rộng của 1 tập tin bất kỳ 

trong thư mục CA thành BAK. 

4. Nén thư mục THUY_SAN thành tập tin NEN.ZIP và lưu vào thư mục NONG_SAN. 

5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục TOM. 
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B. Word (3 điểm) 

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với 

tên BaiThiWord.docx 

 

iên hoan phim (LHP) Cannes không 

còn là sân chơi độc quyền của dòng 

phim chính thống với những tác 

phẩm mang đầy vẻ đẹp nhân văn  nữa mà 

đã dần phải thừa nhận một thể loại phim một thời 

bị coi thường: phim kinh dị. 

Quả thật phim kinh dị không những đã lọt 

được vào dòng phim chính thống mà còn thể 

hiện đẳng cấp không thua kém so với những 

bộ phim “trí thức”. 

 

 

 

 

Thể loại Tên phim 
Năm sản 

xuất 

K
in

h
 d

ị Midnight Meat Train 2008 

Swamp Zombies 2005 

The Burrowers 2008 

 
 

 
 

 

 

L 

Hãng Lionsgate Films bội thu khi bộ phim kinh dị nổi đình đám Saw kinh phí thấp mà doanh thu gấp bội, từ 

đó Saw đã ra đời tiếp hai phần nữa mà phần nào cũng thành công, khả năng Saw 4 được làm tiếp là điều 

chắc chắn. 
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C. PowerPoint (1 điểm) 

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu: 

• Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây  

• Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide. 

• Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Slide 1 

MOÄT KHÔÛI ÑAÀU HOAØN HAÛO

Ñeå kieán taïo nhöõng böùc aûnh ñeïp

50Year

 

Slide 2 

DOØNG MAÙY AÛNH NIKON 

D3000

✓ Thoaû söùc saùng taïo muoân vaøn kieät 

taùc

✓ Cheá ñoä hoã trôï thích nghi theo 

khung caûnh

✓ 10.2 Megapixels

✓ 11 Focus points

✓ 3” LCD
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D. Excel (4 điểm) 

Trình bày bảng tính, hãy lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xlsx vào 

thư mục đang làm việc. 

BÁO CÁO BÁN VÉ TÀU THỐNG NHẤT SE3_HÀ NỘI_SÀI GÒN ngày___ 

Đơn vị: 1000 đồng 

STT 
Họ tên 

khách 
Đối tượng 

Mã ga 

đến 

Mã ký 

hiệu 
Ga đến Ký hiệu Giá vé 

Tiền phải 

trả 

1 Võ Thu Hà Bà mẹ VN SG BT1 ? ? ? ? 

2 Nguyễn Vỹ Thương binh HH NCL 
    

3 Lưu Tính Thương binh HH NCL 
    

4 Nguyễn Anh Đối tượng khác NT BT2 
    

5 Nguyễn Phú Đối tượng khác NT BT2 
    

6 Trần Cường Thương binh SG BT1 
    

7 Lê Hoàn Đối tượng khác SG NML 
    

8 Lê Thu Vân Trẻ em <10t DN NML 
    

9 Phạm Đại Đối tượng khác DN NML 
    

10 Nguyễn Thái Trẻ em <10t SG BT2 
    

Bảng 1: 

Mã ký hiệu NCL NML BT1 BT2 

Ký hiệu Ghế cứng điều hòa Ghế mềm điều hòa Giường cứng điều hòa T.1 Giường cứng điều hòa T.2 

Bảng 3:  Bảng 2: 

Mã ký hiệu/Mã Ga đến HH DN NT SG  Mã ga đến Ga đến 

NCL 418 480 792 945  DN Đà Nẵng 

NML 455 524 862 1028  HH Huế 

BT1 766 848 1463 1587  NT Nha Trang 

BT2 732 810 1400 1517  SG Sài Gòn 
 

Yêu cầu: 

1. Ga đến: Dựa vào Mã ga đến tra trong Bảng 2. 

2. Ký hiệu: Dựa vào Mã ký hiệu tra trong Bảng 1. 

3. Giá vé: dựa vào Mã ký hiệu tra trong Bảng 3. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng Mã Ga đến. 

4. Tiền phải trả = Giá vé. Tuy nhiên, nếu đối tượng là Bà mẹ VN: giảm 90% Giá vé, Trẻ em <10t: giảm 

50% Giá vé, Thương binh: giảm 10% giá vé. 

5. Định dạng cột Giá vé và Tiền phải trả theo dạng 1,000 đồng. 

6. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Giá vé, nếu trùng thì sắp giảm dần theo Tiền phải trả. 

7. Lập Bảng Thống Kê như sau: 

Ga đến Tổng số khách 

Đà Nẵng ? 

Huế ? 
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ngày 20/05/2018. Xem điểm thi tại địa chỉ: http://www.csc.edu.vn 
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